
SỞ Y TẾ TỈNH LÀO CAI

BVĐK HUYỆN BẢO YÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /YCBG-BVBY Bảo Yên, ngày    tháng 4 năm 2025

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các nhà thầu cung cấp dịch vụ thẩm định giá tại Việt Nam.

Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên có nhu cầu tiếp nhận báo giá dịch vụ

thẩm định giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn
nhà thầu gói thầu: Mua sắm Thiết bị y tế năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa
huyện Bảo Yên, với nội dung như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, Địa chỉ: Số

536, đường Nguyễn Tất Thành, thị trấn Phố Ràng, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá:

- Đồng chí: Lê Bảo Khánh, Chức vụ cán bộ phòng TCHC-TCKT, Bệnh
viện Đa khoa huyện Bảo Yên.

- Số điện thoại liên hệ: 0843.167.786.

- Email: bvdkhbaoyenlc@gmail.com (liên hệ trong giờ hành chính để tiếp
nhận báo giá và trao đổi thông tin).  

 3. Cách tiếp nhận báo giá:

- Nhận bản giấy bao gồm một bản chính báo giá theo mẫu, có đủ thông tin
của cơ sở báo giá và số điện thoại liên hệ, được kí tên, đóng dấu Người đại diện
hợp pháp của cơ sở báo giá và File mềm báo giá với tiêu đề “Báo giá dịch vụ

thẩm định giá thiết bị y tế năm 2025 của Công ty.....” gửi theo địa chỉ Email:
bvdkhbaoyenlc@gmail.com.

- Báo giá phải được niêm phong trong phong bì thư. Trên phong bì thư ghi
rõ tên gói thầu.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 7 giờ 30 ngày 22 tháng 4 năm 2025 đến
trước 15 giờ 00 ngày 25 tháng 4 năm 2025. Các báo giá nhận sau thời điểm nêu

trên sẽ không hợp lệ. 

5 .  T h ờ i  h ạ n  c ó  h i ệ u  l ự c  b á o  g i á :  T ố i  t h i ể u  t r o n g  v ò n g  9 0  n g à y  k ể  t ừ  n g à y 
p h á t   h à n h   b á o   g i á . 

II. Hồ sơ báo giá

1. Báo giá: Theo mẫu tại phụ lục đính kèm.

2. Hồ sơ năng lực của công ty.

mailto:bvdkhbaoyenlc@gmail.com
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III. Thông tin về gói thầu mặt hàng hóa chất, vật tư y tế

- Chủ đầu tư: Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên.

- Danh mục hàng hóa yêu cầu thẩm định giá: 58 danh mục

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm).

Đề nghị các nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm trong lĩnh vực thẩm định
giá các hàng hóa thuộc gói thầu: Thiết bị y tế năm 2025 tham gia chào giá dịch
vụ.

Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên rất mong nhận được phản hồi thông tin
từ quý công ty.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận: 
  - Như kính gửi;
  - Lưu: VT, HĐKH.

 GIÁM ĐỐC

Phạm Hồng Việt
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PHỤ LỤC - MẪU BÁO GIÁ

(Kèm công văn số:       / YCBG-BVĐK ngày    / 4 /2025 của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên)

BẢNG BÁO GIÁ

Kính gửi:  Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên

Trên cơ sở yêu cầu báo giá số      / YCBG-BVĐK ngày 22/4/2025 của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên, chúng tôi :

- Công ty:

- Địa chỉ:

- Số điện thoại liên hệ:     

 - Email:

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số:

- Mã số thuế:

Xin được báo giá dịch vụ thẩm định giá như sau:

1. Báo giá cho dịch vụ thẩm định giá và dịch vụ liên quan:

STT Tên dịch vụ tư vấn Nội dung công việc
cụ thể

Đơn vị tính Số lượng Đơn giá

(đã VAT)

(VNĐ)

Thành tiền

(VNĐ)

1.

2.

Tổng cộng:
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2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: 90 ngày, kể từ ngày    tháng     năm 2025.

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy 
chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo 

quy định của pháp luật về doanh nghiệp.

- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.

- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

……, ngày........ tháng.......năm 2025

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA ĐƠN VỊ BÁO GIÁ

(Ký tên, đóng dấu)
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PHỤ LỤC: DANH MỤC HÀNG HÓA

Gói thầu: Mua sắm Thiết bị y tế năm 2025 của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên

(Kèm công văn số:    / YCBG-BVĐK ngày 22/4/2025 của Bệnh viện Đa khoa huyện Bảo Yên)

STT Tên trang thiết bị Đơn vị tính Số lượng Ghi chú

1 Máy sinh hiển vi khám bệnh Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

2 Máy sinh hiển vi phẫu thuật Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

3 Máy đo khúc xạ tự động (Máy đo khúc xạ giác mạc) Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

4 Máy đo nhãn áp cầm tay không tiếp xúc Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

5 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

6 Máy xét nghiệm điện giải đồ Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

7 Máy xét nghiệm đông máu tự động Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

8 Máy máu lắng Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

9 Tủ an toàn sinh học cấp II Cái 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

10 Máy li tâm (2 máy) Máy 2
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau
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11 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

12 Tủ lưu trữ mẫu (tại phòng labo) Cái 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

13 Tủ mát bảo quản hóa chất Cái 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

14 Máy X-Quang kỹ thuật số chụp tổng quát Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

15 Máy siêu âm 4D Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

16 Máy siêu âm tổng quát ≥ 3 đầu dò (có đầu dò siêu âm tim) Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

17 Điện não đồ Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

18 Tủ sấy (loại 150 lít) Cái 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

19 Nồi hấp (loại 100 lít) Cái 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

20 Máy giặt, vắt công nghiệp Cái 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

21 Máy giặt công nghiệp (50Kg) Cái 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

22 Máy thở Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

23 Bơm tiêm điện Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

24 Máy hút dịch các loại Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

25 Máy điện tim (6 cần) Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau
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26 Máy theo dõi bệnh nhân (Monitor theo dõi bệnh nhân) 5 máy Máy 5
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

27 Máy khí dung Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

28 Bàn mổ đa năng thủy lực Cái 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

29 Đèn mổ treo trần Cái 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

30 Đèn mổ di động Cái 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

31 Lồng ấp sơ sinh Cái 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

32 Đèn chiếu vàng da hai mặt Cái 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

33 Monitor sản khoa 2 chức năng Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

34 Máy soi cổ tử cung Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

35 Máy siêu âm điều trị Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

36 Máy kéo dãn điện Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

37 Máy điều trị tần số thấp Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

38 Máy điện xung - điện phân 2 kênh độc lập Máy 1
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

39 Tủ lạnh  Cái 2
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

40 Bàn tiểu phẫu  Cái 15
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau
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41 Bàn tuýp dụng cụ phòng phẫu thuật  Cái 4
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

42 Bàn tiểu phẫu (nâng điện)  Cái 3
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

43 Bàn tuýp dụng cụ (tiểu phẫu)  Cái 10
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

44 Bàn khám Inox  Cái 10
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

45 Tủ thuốc độc A; B  Cái 20
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

46 Xe tiêm thông minh gắn kèm bộ máy tính  Cái 10
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

47 Giường bệnh nhân (1 tay quay)  Cái 100
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

48 Giường bệnh nhân (2 tay quay)  Cái 20
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

49 Giường bệnh nhân (3 tay quay) có bánh xe  Cái 5
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

50 Giường nhi  Cái 5
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

51 Giường bệnh nhân chạy điện  Cái 7
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

52 Máy hút ẩm  Cái 10
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

53 Bàn sản phụ khoa (bàn đỡ đẻ - điều khiển điện)  Cái 2
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

54 Bàn khám phụ khoa (điều khiển điện)  Cái 2
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

55 Cáng đẩy bệnh nhân (3 tay quay)  Cái 10
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau
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56 Xe lăn  Cái 10
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

57 Xe chở đồ giặt vải  Cái 4
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau

58 Tủ đầu giường  Cái 150
Sản xuất từ năm 2024 trở về

sau
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